
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:          /KH-CCCNTY-QLCN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình 

chăn nuôi tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh năm 2026 

 

Triển khai Kế hoạch số 1531/KH-SNNMT-CCCNTY ngày 20 tháng 01 năm 

2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phát triển nông nghiệp tuần hoàn 

trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026; 

Triển khai Kế hoạch số 135/KH-CCCNTY-QLCN ngày 26 tháng 01 năm 

2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong 

lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026; 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong 

lĩnh vực chăn nuôi 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 

2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh 

nghiệm về mô hình chăn nuôi tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tây 

Ninh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tổ chức cho công chức, viên chức và cán bộ chuyên môn trực tiếp tham gia 

triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi 

được tiếp cận, tìm hiểu thực tế các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, chăn nuôi ứng 

dụng công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh. 

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, quản lý trang trại, ứng 

dụng tự động hóa, công nghệ số, an toàn sinh học, xử lý chất thải, tái sử dụng phụ 

phẩm, sản xuất năng lượng và phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. 

Khảo sát khả năng áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và phương thức 

quản lý phù hợp với điều kiện chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

làm cơ sở đề xuất mô hình, giải pháp và nội dung chuyển giao trong thời gian tới. 

Tăng cường trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên 

cứu, doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi trong việc xây dựng, phát triển mô hình 

chăn nuôi tuần hoàn, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

2. Yêu cầu 

Chương trình tham quan phải được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, an toàn, 

đúng đối tượng, nội dung, thời gian và dự toán kinh phí được phê duyệt. 
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Các địa điểm tham quan phải có mô hình thực tế, đang hoạt động ổn định, 

có nội dung phù hợp với mục tiêu phát triển chăn nuôi tuần hoàn và ứng dụng 

công nghệ cao. 

Sau chuyến tham quan phải có báo cáo tổng hợp, đánh giá khả năng áp dụng 

và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố. 

II. NỘI DUNG THAM QUAN, HỌC TẬP 

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 20/8 và ngày 21/8/2026). 

- Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh. 

2. Thành phần tham gia 

Thành phần đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm gồm đại diện Lãnh đạo 

Chi cục, các phòng chuyên môn và các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực; tổng 

số dự kiến 15 người (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

3. Nội dung học tập kinh nghiệm 

- Trao đổi với Chi cục Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh về tình hình chăn nuôi, 

định hướng phát triển chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn; công tác 

quản lý nhà nước, hỗ trợ liên kết sản xuất và nhân rộng mô hình. 

- Tham quan mô hình chăn nuôi heo, bò hoặc gia cầm ứng dụng công nghệ 

cao; tìm hiểu các công nghệ tiên tiến được ứng dụng trong thiết kế chuồng trại, hệ 

thống cảm biến, thông gió, làm mát đảm bảo duy trì tối ưu tiểu khí hậu chuồng 

nuôi, hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống, hệ thống camera giám sát, ứng dụng 

phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý, theo dõi năng suất và truy xuất 

nguồn gốc. 

- Khảo sát quy trình tuần hoàn dòng vật chất; tìm hiểu công nghệ ứng dụng 

trong chăn nuôi; quy trình, công nghệ sử dụng trong thu gom, phân loại và xử lý 

chất thải chăn nuôi; và các giải pháp kiểm soát mùi. 

- Tìm hiểu việc tái sử dụng chất thải, phụ phẩm để sản xuất phân bón hữu 

cơ, khí sinh học, điện năng hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất; mô hình liên kết 

chăn nuôi - trồng trọt - năng lượng - phân bón hữu cơ. 

- Trao đổi về chi phí đầu tư, chi phí vận hành, nhân lực, sản phẩm đầu ra, 

hiệu quả kinh tế, khó khăn, rủi ro, bài học kinh nghiệm và điều kiện để nhân rộng 

mô hình. 

- Ghi nhận thông tin, hình ảnh, số liệu và ý kiến của cơ sở theo phiếu khảo 

sát; đánh giá khả năng áp dụng đối với từng nhóm quy mô chăn nuôi tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

4. Chương trình dự kiến 

Chương trình công tác dự kiến được bố trí trong 02 ngày; nội dung, thời gian 

và địa điểm có thể điều chỉnh phù hợp với khoảng cách di chuyển, yêu cầu an toàn 

sinh học và lịch tiếp đón của các đơn vị, cơ sở (chi tiết tại Phụ lục III kèm theo). 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện kế hoạch: 40.600.000 đồng (Bốn mươi triệu sáu trăm 

ngàn đồng chẵn).  

- Nguồn kinh phí: được bố trí Kế hoạch số 135/KH-CCCNTY-QLCN ngày 26 

tháng 01 năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về phát triển nông nghiệp tuần 

hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý chăn nuôi 

- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo Chi cục những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

- Làm đầu mối liên hệ với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã và 

cơ sở chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh; dự thảo văn bản đăng ký lịch làm việc, thống 

nhất địa điểm và nội dung tham quan. 

- Xây dựng lịch trình chi tiết; tham mưu danh sách đoàn; chuẩn bị nội dung 

làm việc, phiếu khảo sát, tài liệu và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. 

- Tổng hợp thông tin, hình ảnh, kết quả đánh giá; xây dựng báo cáo sau 

chuyến tham quan và đề xuất nội dung có thể nghiên cứu áp dụng trên địa bàn 

Thành phố. 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Phối hợp với Phòng Quản lý chăn nuôi chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục 

vụ đoàn công tác. 

- Hướng dẫn lập dự toán, tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí; thực 

hiện hoặc hướng dẫn thủ tục thuê phương tiện, lưu trú và các dịch vụ có liên quan. 

- Kiểm tra hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định. 

3. Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục 

- Cử nhân sự tham gia đúng thành phần; chuẩn bị nội dung chuyên môn theo 

chức năng, nhiệm vụ và phân công của Trưởng đoàn. 

- Chủ động trao đổi, thu thập thông tin về an toàn sinh học, quản lý dịch 

bệnh, công nghệ chăn nuôi, xử lý chất thải, truy xuất dữ liệu và các nội dung có 

liên quan. 

- Gửi nội dung nhận xét, đánh giá và đề xuất về Phòng Quản lý chăn nuôi để 

tổng hợp báo cáo. 

4. Các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 

- Cử nhân sự tham gia theo số lượng được phân bổ và gửi danh sách về Phòng 

Quản lý chăn nuôi để tổng hợp. 

- Trao đổi, tiếp cận thông tin có chọn lọc; đánh giá khả năng áp dụng đối với 
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địa bàn phụ trách; gửi báo cáo hoặc nội dung nhận xét theo phân công. 

- Chấp hành lịch trình, nội quy của đoàn, yêu cầu của cơ sở tiếp đón và các 

quy định về an toàn sinh học, bảo hộ lao động. 

5. Trưởng đoàn và các thành viên 

- Trưởng đoàn chỉ đạo chung, đại diện đoàn làm việc với các đơn vị tiếp đón, 

điều chỉnh chương trình khi cần thiết và chịu trách nhiệm về kỷ luật, an toàn, hiệu 

quả của chuyến công tác. 

- Các thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, có mặt đúng thời gian, 

không tự ý tách đoàn; không đăng tải thông tin, hình ảnh thuộc phạm vi bảo mật 

khi chưa được cơ sở đồng ý. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị có liên 

quan phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, 

trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng 

Quản lý chăn nuôi để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Chi cục xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:     
- PGĐ Sở phụ trách; 

- Ban Lãnh đạo Chi cục (để b/c); 

- Các phòng chuyên môn, trạm thực thuộc; 

- Lưu: VT, QLCN, (HT.01).  

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Việt Bảo 



Phụ lục I 

THÀNH PHẦN ĐOÀN THAM GIA THAM QUAN, HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-CCCNTY ngày     tháng     năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

  

 

TT Thành phần 
Số lượng 

(người) 
Ghi chú 

I. Chi cục Chăn nuôi và Thú y   

1 Lãnh đạo Chi cục 3 
Trưởng đoàn, 2 phó 

đoàn 

2 Phòng Quản lý chăn nuôi 3 
Trong đó 01 thư ký 

đoàn 

3 Phòng Quản lý dịch bệnh 2  

4 Phòng Hành chính - Tổng hợp 1  

II. Các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực (2, 5, 6, 7, 8, 9) 6 Theo phân công 

 Tổng cộng 15  

 

 



Phụ lục II 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUYẾN THAM QUAN, HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-CCCNTY ngày     tháng     năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

  

Số 

TT 
Nội dung 

Đơn 

vị tính 

Năm 2026 
Thuyết minh 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

3 

Tham quan học tập kinh nghiệm mô 

hình chăn nuôi tuần hoàn có ứng dụng 

công nghệ cao trong xử lý chất thải 

       
  

  

Chi phí lưu trú người 30 300.000 9.000.000 

Mức chi theo khoản 3, Điều 1 

Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 

19/3/2025  

  

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi 

đến công tác 
phòng 16 1.100.000 17.600.000 

Mức chi theo khoản 4, Điều 1 

Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 

19/3/2025  

  
Chi phí đi lại         

Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

  

- Thuê xe Hợp đồng 1 14.000.000 14.000.000 

Hợp đồng thuê xe 2 ngày di chuyển 

tại tỉnh thành tham quan, thanh 

toán theo thực tế 

  Tổng       40.600.000   



Phụ lục III 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC DỰ KIẾN 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-CCCNTY ngày     tháng     năm 2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

  
TT Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày 01: Thành phố Hồ Chí Minh - tỉnh Tây Ninh: Trao đổi với Tham quan mô hình tuần hoàn + ứng dụng công nghệ cao 

1 06 giờ 00 Tập trung tại trụ sở Chi cục, kiểm tra thành phần và xuất phát Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

2 09 giờ 00 Đến tỉnh Tây Ninh, làm việc với Chi cục Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh Theo chương trình thống nhất 

3 09 giờ 30 - 11 giờ 30 
Trao đổi về tình hình chăn nuôi, định hướng phát triển chăn nuôi công 

nghệ cao và tuần hoàn 
Cơ quan chuyên môn tỉnh Tây Ninh 

4 11 giờ 30 - 13 giờ 30 Nghỉ trưa Tỉnh Tây Ninh 

5 13 giờ 30 - 16 giờ 30 Tham quan cơ sở chăn nuôi tuần hoàn + ứng dụng công nghệ cao;  Theo lịch tiếp đón 

6 16 giờ 30 - 17 giờ 00 Trao đổi, ghi nhận thông tin và di chuyển về nơi lưu trú Tỉnh Tây Ninh 

7 Buổi tối 
Họp đoàn, tổng hợp kết quả ngày thứ nhất và phân công nội dung ngày 

tiếp theo 
Nơi lưu trú 

Ngày 02: Tham quan mô hình tuần hoàn - tỉnh Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh 

1 07 giờ 30 - 11 giờ 00 
Tham quan mô hình thu gom, tách phân, biogas, xử lý nước thải hoặc sản 

xuất phân hữu cơ; tìm hiểu dòng vật chất và sản phẩm đầu ra 
Theo lịch tiếp đón 

2 11 giờ 00 - 13 giờ 00 Nghỉ trưa Tỉnh Tây Ninh 

3 13 giờ 00 - 14 giờ 30 
Tham quan mô hình liên kết chăn nuôi - trồng trọt - năng lượng hoặc cơ sở 

tái sử dụng phụ phẩm 
Theo lịch tiếp đón 

4 14 giờ 30 - 15 giờ 30 
Thảo luận, đánh giá khả năng áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh; thống 

nhất nội dung tổng hợp báo cáo 
Tại cơ sở/cơ quan tiếp đón 

5 15 giờ 30 Khởi hành về Thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh Tây Ninh 

6 Dự kiến 18 giờ 30 Kết thúc chương trình Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
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